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Xin chào mọi người! Chúng ta đã giảng đến “gần người nhân, tốt vô hạn”.
“Gần” ở đây quan trọng nhất là từng giây từng phút phải ghi nhớ lời dạy của thánh hiền, không được hời hợt. Chỉ cần thường đem “quân thân sư” này ra quán chiếu xem mình đã làm được chưa, tin rằng sẽ “đức ngày tăng, lỗi ngày giảm”, tin rằng người với người nhất định sẽ phát triển tới cảnh giới càng ngày càng viên mãn. Lần trước đã nói đến, chỉ cần người lãnh đạo, chỉ cần cha mẹ, thầy cô có thể tuân thủ được quân, thân, sư thì nhất định có thể dạy tốt được công nhân viên, con cái và học sinh của mình. Cũng như vậy, hiện nay giữa đồng nghiệp với nhau thì có thể làm quân, thân, sư hay không? Có thể không? Có thể! Giữa đồng nghiệp với nhau, chúng ta đều có thể tuân thủ nội quy của công ty, lấy mình làm gương cho họ thấy, đây chính là “tác chi quân”. Tiếp đến, giữa đồng nghiệp với nhau thường xuyên quan tâm chăm sóc lẫn nhau, có món gì ngon bạn đều hào phóng mang ra chia sẻ với họ, để họ cảm thấy bạn coi họ như là người thân vậy, đây chính là “tác chi thân”. Khi họ có điều gì chưa hiểu, mà bạn lại có kinh nghiệm rất phong phú thì chúng ta cũng rất khảng khái chỉ dẫn cho họ, đây gọi là “tác chi sư”.Vì thế, giữa đồng nghiệp với nhau muốn viên mãn thì cũng có thể dùng quân, thân, sư để tự mình quán chiếu, tin rằng bạn nhất định có thể trở nên vô cùng quan trọng và rất có sức ảnh hưởng trong suy nghĩ của bạn bè, là một người bạn tốt trong lòng của họ.
Đối với cha mẹ có thể làm quân, thân, sư được không? Có thể không? Có thể. Đúng vậy! Bởi vì “đại đạo bất khí”, đại đạo chân thật trong vũ trụ thì chắc chắn đặt ở đâu trong bốn biển cũng đều đúng. Bởi vì sau khi con người già đi, có khi không huân tập lời dạy bảo của thánh hiền, ngược lại tuổi già sẽ rất tham, cho nên Khổng phu tử mới khuyên bảo: “Người già phải răn ở sự tham”, lo được lo mất, cho nên lúc này rất cần phận làm con cái cố gắng dẫn dắt cha mẹ, khuyên cha mẹ buông xuống những sự chấp trước này, buông xuống chấp trước. Khi bạn muốn khuyên cha mẹ buông xuống những chấp trước này thì thân tâm của họ mới càng ngày càng vui vẻ. Cho nên người già có tốt số hay không tuyệt đối không phải chỉ nhìn vào việc họ ăn có ngon hay không, mà là tâm linh có được nâng cao hay không? Vì vậy, khi chúng ta muốn làm người thầy tâm linh tốt cho cha mẹ, trước tiên nhất định phải làm được quân, lấy mình làm gương. Nếu không thì cha mẹ nhất định sẽ nói: “Con cũng như vậy mà còn nói cha mẹ.” Thêm nữa, nhất định phải tận tâm hiếu thuận, thì sự tin tưởng của cha mẹ đối với chúng ta sẽ càng ngày càng cao. Khi cha mẹ tin tưởng bạn như vậy thì họ sẽ nghe lời của ai? Nghe lời của ai? Đương nhiên sẽ nghe lời của bạn rồi. Vì thế bạn có thể dẫn dắt, khuyên nhủ họ vào lúc thích hợp. Đây cũng là tác chi sư. Thường xuyên dùng quân, thân, sư để quán chiếu lời nói việc làm, khởi tâm động niệm của chính mình. Đây đích thực là luôn thân cận người nhân đức, thân cận thánh hiền, vậy thì sẽ “tốt vô hạn, đức ngày tăng, lỗi ngày giảm”.
“Không gần nhân, hại vô cùng, tiểu nhân đến, trăm việc hư.” Khi chúng ta không thân cận với người nhân đức, mà lại thân cận với những kẻ tiểu nhân thì có thể sẽ bị ảnh hưởng, có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Vì vậy, con người đối với việc lựa chọn hoàn cảnh là cực kỳ quan trọng. Thưa các bạn! Con cái của bạn có biết lựa chọn thầy hay bạn tốt không? Có biết không? Chúng tôi đã từng diễn thuyết cho học sinh cấp hai, đã nêu ra có ba người bạn cùng nhau đi du lịch, đi ra biển chơi, đúng lúc gặp phải sóng to gió lớn, thế là thuyền bị chìm. Cũng may là tổ tiên của cả ba người có đức, nên họ không chết, mà bị trôi dạt đến một hoang đảo. Ba người ở đó nương tựa nhau mà sống. Đột nhiên họ phát hiện ở trên bãi cát có một cây đèn thần. Thưa các bạn, nhìn thấy đèn thần thì phải như thế nào? Cũng may họ đã đọc qua câu chuyện “Aladdin và cây đèn thần”, nên liền chà xát cây đèn. Kết quả vừa chà một cái thì một vị thần xuất hiện. Vị thần nói: “Thưa chủ nhân, tôi cho các bạn ba điều ước. Có điều bởi vì các bạn có ba người, ba chia ba bằng một, nên mỗi người chỉ được một điều ước.” Người thứ nhất bởi vì anh ấy là tài xế xe taxi, anh nói: “Tôi mỗi ngày sáng cũng lái xe, tối cũng lái xe, rất vất vả, điều ước của tôi là có thể cho tôi vài chiếc xe taxi để tôi cho người ta thuê, tôi làm ông chủ.” Vị thần đèn liền nói: “Chuyện nhỏ.” Thế là người thứ nhất liền quay về nhà làm ông chủ cho thuê xe taxi. Người thứ hai làm nhân viên ở một siêu thị, có lúc phải luân phiên trực ba ca, nửa đêm còn phải trực ca đêm, cho nên anh nói: “Làm công việc như vậy cũng rất vất vả, tôi ước gì tự mình có thể có một cửa hàng tiện lợi, tôi làm chủ rồi thuê người tới làm.” Vị thần đèn này lại nói: “Chuyện nhỏ”, rồi như thế nào, vèo một cái liền trở về nhà. Còn người thứ ba thì suy nghĩ một hồi lâu. Thường ngày không có chí lớn, chỉ mong đủ điểm thi đậu là được, cho nên cũng chưa từng nghĩ muốn làm gì, không có nguyện vọng gì, cả ngày cứ nhàn hạ mặc kệ sự đời. Anh chợt suy nghĩ: “Tôi cũng không có nguyện vọng gì cả, có điều hòn đảo hoang này cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà một mình tôi ở đây thì quá cô quạnh, tôi ước gì hai người đó trở lại đây với tôi.” Vèo, có ai nghe thấy hai tiếng gào khóc không?
Rất nhiều em học sinh nghe xong đều cười nghiêng ngả. Chúng tôi liền hỏi các em: “Xin hỏi, bên cạnh các em có người bạn nào kéo em xuống nước giống như vậy hay không?” Đột nhiên những đứa trẻ này nhìn sang bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, các em có năng lực phán đoán hay không vậy? Các em bị chúng tôi hỏi khó, cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Tôi nói: “Các em muốn có năng lực phán đoán bạn nào tốt, bạn nào xấu thì phải học gì? Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là kính chiếu yêu, Đệ Tử Quy cũng là kính hiển thánh, bạn tốt hay bạn xấu chỉ cần nhìn qua là biết ngay, chỉ cần dùng Đệ Tử Quy để đo lường thử là biết. Nếu như họ có thể thực hành được 30%-40% là không đơn giản rồi.
Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có nói: “Gần gũi trẻ hư, lâu ngày ắt liên lụy đến mình.” Cho nên đức hạnh của chính mình còn chưa được vững chắc thì đối với những người bạn tương đối không có đức hạnh, chúng ta phải kính trọng nhưng tránh xa. Có thể mắng họ không? Không được! “Phô việc ác, tức là ác, ác cùng cực, tai họa đến.” Chúng ta vẫn là phải kính trọng nhưng tránh xa. Trước tiên hãy cố gắng tu dưỡng đức hạnh của mình cho tốt. Tiểu nhân bên ngoài dễ đề phòng, nhưng tiểu nhân trong tâm thì như thế nào? Khó đề phòng! Vì vậy, chúng ta không được nhận giặc làm cha nữa. Từ bây giờ phải hạ quyết tâm, tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Chúng ta đã nhận giặc gì làm cha vậy? Giặc phiền não, phiền não tập khí. Nó có lợi hại hay không? Rõ ràng không muốn nổi giận mà nó lại đến, rõ ràng không muốn tham, mà nó lại thế nào? Lại nổi lên!
Cho nên tôi đã nói với rất nhiều bạn bè, giống như chúng ta đang vác một bao rác, rõ ràng là hôi thối ngút trời, đã vác mấy chục năm. Đột nhiên có người nói với chúng ta: “Bao đó là bao rác, nó không có lợi ích gì với bạn hết.” “Thật vậy sao?” Nhìn lại quả thực đều là rác cả, nhưng lại nghĩ: “Nhưng mà tôi cũng đã ở cùng với nó suốt mấy chục năm rồi, tôi lại không nỡ bỏ nó xuống.” Cứ loay hoay ở đó. Cho nên “quán tâm là quan trọng”, luôn quán chiếu tâm của chính mình có không cung kính hay không, có tham lam hay không, có lười biếng hay không, có không từ bi hay không? Một khi nhìn thấy đám giặc này thì phải lập tức như thế nào? Sửa đổi, tuyệt đối không để cho nó tiếp tục hung hăng càn quấy. Như vậy thì có thể thực sự đuổi tiểu nhân ra ngoài một cách triệt để. Tiếp theo chúng ta cùng xem chương thứ bảy là “Dư lực học văn”, chúng ta cùng đọc kinh văn một lần:
Không thực hành, chỉ học văn, tăng phù phiếm, thành người gì. Chỉ thực hành, không học văn, theo ý mình, lầm đúng sai.
Câu kinh văn này đã chỉ ra rằng một người muốn tăng trưởng học vấn thì phải “thực hành” cộng thêm “học văn”, đây là giải hành tương ưng. Việc này rất quan trọng. Giải và hành giống như hai bánh xe, giả sử chỉ có một bánh xe thì xe không thể chạy được, nhất định là phải có hai bánh xe cùng chạy rất nhịp nhàng mới được. Giả như chỉ có một bánh chạy, một bánh bị hỏng, thì sẽ có kết quả như thế nào? Chúng ta xem trên kinh văn viết là “không thực hành, chỉ học văn”, chỉ xem sách, thậm chí là chỉ đạt được trình độ học vấn thật cao, như vậy kết cục sẽ thế nào? “Tăng phù phiếm.” Bạn xem, khi tôi đi dạy Đệ Tử Quy cho những đứa trẻ sáu, bảy tuổi, hôm nay thầy dạy các em học Đệ Tử Quy, thì chúng lập tức nói: “Chúng em đã học qua rồi, đều thuộc hết rồi”, và đầu của chúng đều như thế nào? Bạn xem, ngạo mạn có cần phải học hay không? Tự nó sẽ đến, cho nên phải cẩn thận. Khi vừa mới bắt đầu nhất định phải khiến con trẻ biết được học vấn là nhất định phải làm được, phải nỗ lực thực hành, nếu không thì sẽ tăng phù phiếm.
Cho nên, tôi đã từng xem qua một bài báo có tiêu đề: “Sinh viên giỏi chuyên ngành, cuộc sống trẻ thiểu năng.” Vì sao học lực cao như vậy, đọc sách nhiều như vậy mà kết quả ngay cả làm người cũng không biết? Bởi vì những sách đọc được dùng để làm gì? Để thi mà thôi, không có liên quan gì với cuộc sống cả! Vì vậy tỷ lệ ly hôn cao nhất thuộc về người có trình độ nào? Có thể thạc sĩ, tiến sĩ là những người có tỷ lệ ly hôn cao nhất. Vì sao người học nhiều nhưng ngược lại, ngay cả bao dung khoan thứ, ngay cả yêu thương người khác cũng không biết? Vấn đề là ở đâu? Sách đã cho họ những gì? Tăng phù phiếm. Họ cảm thấy trình độ học vấn của tôi cao như vậy nên bạn phải nghe theo tôi. Đặc biệt là nếu họ lại là tiến sĩ máy tính, cả ngày đều làm bạn với máy vi tính, bởi vì máy vi tính rất dễ quản, nhấn xuống là nó làm theo như vậy cho mình ngay, nhưng phương pháp này đối với con người thì có được hay không? Chắc chắn sẽ làm cho chúng bạn xa lánh, vì vậy “dư sức học văn”, học văn rồi nhất định phải đi nỗ lực thực hành, nếu không sẽ “tăng phù phiếm, thành người gì”.
“Chỉ thực hành”, họ cũng rất chăm chỉ, chỉ cần nghe một câu thì họ làm một câu, nhưng trong quá trình này, họ không tiếp tục học tập, không tiếp tục sửa đổi, thì có thể sẽ “theo ý mình, lầm đúng sai”. Ví dụ như nói họ học “hiếu”, họ nói phải hiếu thuận, cho nên cha mẹ giao cho việc gì thì tôi làm việc đó. Cha họ bảo họ hãy ly dị vợ đi, được, làm. Như vậy là không đúng. Nếu người vợ không có lỗi lầm gì, chẳng qua chỉ là chung sống với cha mẹ chồng không tốt, vậy có thể bỏ cô ấy không? Không được, như vậy là không có đạo nghĩa. Khi bạn thật sự bỏ cô ấy rồi thì có thể hại chính cha mẹ bạn thành người bất nghĩa, đến lúc đó cũng không biết làng trên xóm dưới sẽ nói cha mẹ của bạn như thế nào. Bởi vì “không dạy mà giết”, không cố gắng dạy dỗ vợ, nếu là ngày trước thì đã giết người vợ, còn bây giờ là đuổi người ta ra khỏi nhà. Như vậy là rất tàn nhẫn.
Do đó, bạn phải “học văn” thì mới biết chữ “thuận” này, khi cha mẹ đúng thì chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm theo, để cho cha mẹ cảm thấy bạn rất hiểu chuyện; nhưng khi phương pháp của cha mẹ có chỗ chưa thỏa đáng thì chúng ta tùy theo tình thế mà làm. Đương nhiên cũng không nên lập tức cãi lại, mà có thể dùng chiến thuật vu hồi, đợi khi cha mẹ tương đối lý trí, lúc này chúng ta phải nhanh chóng “cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu”. Cho nên chữ “thuận” với cha mẹ này nhất định không phải là bảo cái gì thì làm theo cái đó. Nhưng nếu họ không tiếp tục đọc sách, không tiếp tục nghe các vị thiện tri thức giảng, thì họ có thể sẽ “theo ý mình, lầm đúng sai”. Cho nên học vấn nhất định phải nỗ lực thực hành cộng thêm học văn, giải hành tương ưng, bởi vì bạn hành được càng triệt để thì càng giúp bạn lý giải, bạn lý giải được càng sâu thì hành càng được chính xác. Hơn nữa, trong sự giải hành này thì hành là then chốt, khi bạn có nỗ lực thực hành thì bạn mới có cảm ngộ.
Vì vậy, học một điều thì phải làm một điều. Thưa các bạn! Nếu các bạn không tin thì lấy quyển Đệ Tử Quy ra, bạn chọn mười câu, bạn nói: “Trong nửa năm này tôi nhất định phải làm cho được mười câu này.” Khi bạn thực sự làm được mười câu này trong vòng nửa năm, đột nhiên bạn sẽ cảm thấy mấy câu khác bạn cũng làm được, bởi vì việc thực hành sẽ khai mở ngộ tánh của bạn. Khi chúng ta học đến “vén rèm nhẹ, chớ ra tiếng”, ngay cả làm một động tác nhỏ cũng hiểu được cảm nhận của người khác. Khi bạn làm được triệt để thì động tác này sẽ nội hóa thành chỗ giữ tâm của bạn. Khi bạn thường hay suy nghĩ cho người khác, bạn sẽ từ làm được một câu Đệ Tử Quy thành làm được mấy câu vậy? Bạn có khả năng đột nhiên thể hội được rất nhiều câu như “người không rảnh, chớ làm phiền; người bất an, không quấy nhiễu”. Bởi vì bạn thực sự làm được câu này thì tâm cung kính, tâm tỉ mỉ, tâm cảm thông của bạn sẽ nâng cao. Cho nên phải thành thật. Bạn không nên mới bắt đầu đã nói: “Nhiều câu như vậy tôi thực sự làm không xong.” Bạn chỉ cần lĩnh hội một câu thì lập tức nỗ lực thực hành. Chỉ có nỗ lực thực hành thì mới khiến chúng ta được pháp hỷ sung mãn. Do đó, phải giải hành tương ưng. Chúng ta cùng xem câu tiếp theo:
Cách đọc sách, đủ ba điều, tâm mắt miệng, đều quan trọng. Đang đọc đây, chớ thích kia, đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời hạn dài, gắng chăm chỉ, công phu đủ, tắc liền thông. Tâm có nghi, thì chép lại, đi hỏi người, tìm nghĩa đúng.
“Cách đọc sách, đủ ba điều, tâm mắt miệng, đều quan trọng.” Cho nên câu này rất quan trọng. Khi đọc kinh sách thì nhất định phải thật chuyên chú, phải chuyên tâm thì mới có thu hoạch. Do vậy, tiết học đầu tiên chúng tôi lên lớp cho các em nhỏ thì đều rất thận trọng, yêu cầu chúng trước khi đọc kinh điển nhất định phải ngồi cho ra ngồi, sách nhất định phải đặt cho ngay thẳng, khi chúng dùng tâm cung kính để đọc. Vừa mới bắt đầu mà đã có thái độ như vậy, thì sau khi dưỡng thành thì cả đời sẽ không thay đổi. Nếu như lần đầu tiên đi học mà đã ngồi ngả nghiêng ngả ngửa, vừa ngồi mà mắt vừa ngó bên này nhìn bên kia thì sẽ rất khó đạt được lợi ích thật sự.
Chúng tôi sẽ nói với các em nhỏ, nói với chúng quyển Đệ Tử Quy này từ đâu mà có? Nói cho chúng biết đây là dựa vào lời dạy bảo của Khổng lão phu tử mà biên soạn ra. Hơn nữa, còn do Lý Dục Tú (Lý phu tử) thời nhà Thanh đã dụng tâm rất lớn, từ phương diện cuộc sống đã đem nó chỉnh lý lại. Như vậy, quyển sách này hoàn thành được chẳng phải dễ. Ngoài sự giúp đỡ này của những người xưa ra, còn có cô Dương Thục Phân đã đích thân viết ra. Các em xem viết ngay ngắn như vậy, chúng ta không cố gắng học tập thì sẽ có lỗi với những vị trưởng bối này. Ngoài việc cô Dương Thục Phân viết ra xong, còn phải vận chuyển sách từ rất xa về đây thì mới có thể đưa được đến tay của chúng ta, chúng ta phải biết trân quý. Cho nên có một lần, có một bạn nhỏ đụng vào làm rơi sách của một bạn khác, em ấy vừa nhặt sách lên thì mau chóng phủi cho thật sạch. Điều này gọi là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Nếu như khi bạn tặng sách cho bọn trẻ mà nói: “Sách này là người ta cho miễn phí”, sau đó bạn còn ném qua cho chúng, vậy chúng có tôn trọng sách nữa hay không? Không thể nào! Vì vậy, chúng ta đều phải thường dẫn dắt các em, luôn lấy mình làm gương.
Ngồi cho ngay ngắn, cung kính đối với sách. Tiếp theo lại nói với chúng rằng, học vấn nhất định phải nhờ vào bình thường không ngừng tích lũy. Có một câu thành ngữ gọi là “nước chảy đá mòn”. Đá cứng hay nước cứng? Đá cứng! Vậy tại vì sao đá cứng như vậy mà nước lại có thể bào mòn nó được? Tại sao vậy? Bởi vì nước không ngừng chảy giọt này nối tiếp giọt kia, có thể tới 100.000 giọt, 1 triệu giọt, thậm chí là khi càng nhiều hơn thì có thể xuyên qua hòn đá, lấy nhu thắng cương. Cho nên, nước chảy đá mòn này cũng giống như việc chúng ta cầu học vấn vậy, mỗi câu mỗi chữ đều phải thật chuyên chú, học cho tốt, đọc cho đàng hoàng, đến một lúc nào đó thì học vấn của bạn sẽ có được sức mạnh xuyên qua đá. Cho nên, chúng tôi đã nói với các em rằng ngón tay này của chúng ta gọi là ngón tay nước chảy đá mòn, từng giọt từng giọt khiến đá sắp bị chúng ta chảy làm mòn rồi. Học vấn của chúng ta là ở ngón tay này không ngừng chuyên chú chỉ vào từng chữ mà mình đọc, mỗi chữ mình đều ghi nhớ vào đầu, ta đều lĩnh hội được. Cho nên chúng tôi đều dạy bọn trẻ, khi đọc kinh sách thì mắt nhìn sách, tay chỉ vào chữ, miệng đọc theo, tâm cũng đặt vào đó. Tâm, mắt, miệng và cả tay, tất cả đều phải chuyên chú dụng công.
Tiếp theo: “Đang đọc đây, chớ thích kia, đây chưa xong, kia chớ đọc.” Hiện tại cầu học vấn cũng có một sự kiêng kỵ rất lớn, nhưng người hiện tại đều tham nhiều, dường như cảm thấy nhiều thì nhất định sẽ tốt. Như vậy thì chưa chắc! Bởi vì nhiều sẽ bị loạn, cho nên ở trong chương Học Ký của Lễ Ký có nhắc đến một lời dạy bảo: “Học lộn xộn mà không theo thứ lớp, thì chỉ làm rối loạn chứ chẳng ích gì.” Nghĩa là cùng một lúc bảo người ta học quá nhiều thứ, cũng không hề suy nghĩ xem liệu họ có nuốt trọn cả quả táo hay không. Sau cùng nhất định sẽ học không tốt, thậm chí là sẽ cảm thấy không muốn học nữa. Các bạn xem, hiện tại rất nhiều đứa trẻ học một lúc ba, bốn môn năng khiếu, đến cuối cùng kết cục như thế nào? Chán học! Cho nên việc học tập, cầu học vấn, thậm chí là học những kỹ năng của thế gian đều phải chuyên chứ không được tạp.
Cho nên, cô Dương học một môn thư pháp hết 41 năm. Cô Dương dạy viết thư pháp là “vĩnh tự bát pháp” (tám nét chữ dựa theo chữ “vĩnh”), chỉ nét chấm đầu tiên đó cũng nhất định phải dạy học sinh chấm vài nghìn lần rồi mới dạy động tác tiếp theo. Những nhà thư pháp hiện nay có phải cũng dạy như vậy hay không? Rất nhiều người trong giới thư pháp đều nói: “Bạn chỉ cần đến học ba tháng thì bảo đảm bạn có thể đoạt được giải.” Có nên đến học không? Chúng ta phải bình tĩnh, họ là dùng tâm cảnh gì để học nghệ thuật vậy? Chỉ vì cái lợi trước mắt! Thư pháp của chúng ta là dùng để tu tâm dưỡng tánh, là tâm pháp. Cho nên vừa mới bắt đầu mà dùng thái độ như vậy để cho trẻ học thì đều là công danh lợi lộc, hoàn toàn đi ngược lại với nghệ thuật. Do đó, đích thực là chúng ta phải chỉ dẫn đúng đắn cho con trẻ. Cho nên trong nghệ thuật, khi một nét chấm này nếu như có thể viết tốt thì tâm nhẫn nại của chúng, nghị lực của chúng sẽ luyện thành ở ngay trong quá trình này, mỗi một kỹ năng cơ bản đều có thể nắm được rất vững. Khi nền tảng của một người tốt rồi, tiếp đến muốn phát triển thì sẽ không bị lụi bại. Nếu như nền tảng không vững chắc mà phát triển càng nhanh thì càng như thế nào? Càng nguy hiểm!
Mặc dù cô Dương đã học thư pháp, nhưng trong quá trình học thư pháp cô hiểu rằng mỗi chữ đều có kết cấu, làm sao thì mới trông có vẻ rất ngay ngắn. Do có thái độ như vậy nên khi cô xử lý sự việc cũng đã đề khởi được năng lực quán chiếu, sự việc cần phải sắp xếp như thế nào để nhìn vào không thấy lộn xộn. Còn nữa, trong lúc viết thư pháp thì định lực của cô như thế nào? Thành tựu rồi! Khi định lực thành tựu rồi thì cô đối với người cũng như xử lý công việc liền có thể đâu vào đấy. Cho nên mục đích cuối cùng của việc học nghệ thuật vẫn là ở chỗ nâng cao tu dưỡng đạo đức. Vì vậy Khổng phu tử mới nói: “Chí nơi đạo, dựa vào đức, nương vào nhân, thạo lục nghệ.” Thạo lục nghệ cũng không xa rời tu đạo đức, cũng không xa rời nuôi dưỡng tâm tánh tốt. Khi cô Dương học tiếp những môn nghệ thuật khác, ví dụ như học thư pháp và học khắc con dấu, bởi vì cô đã ở trong thư pháp, mà học quốc họa, học khắc con dấu, bởi vì ở trong thư pháp cô đã có sự nhạy bén rất cao đối với nghệ thuật. Vì vậy, khi học những môn nghệ thuật khác thì tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều, thậm chí là học vi tính cũng rất nhanh. Bởi vì định lực đó, sức nhẫn nại đó nên đã dưỡng thành sự kiên nhẫn miệt mài, hôm nay nếu không học cho hiểu thì sẽ không đi ngủ, cho nên việc học vi tính của cô Dương cũng tiến bộ rất nhanh. Những người trẻ chúng tôi ở bên cạnh cô đều cảm thấy tương đối thất sắc, có một vị trưởng bối như vậy đốc thúc chúng tôi, cho nên phải chuyên chú.
“Đang đọc đây, chớ thích kia”, học năng khiếu nghệ thuật và đọc sách cũng như vậy, phải đọc xong một quyển rồi mới đọc đến quyển tiếp theo. Vào thời nhà Tống có một câu chuyện là, Triệu Phổ nói với Tống Thái Tổ (Triệu Khuông Dận) rằng: ông dùng nửa bộ Luận Ngữ mà giúp Triệu Khuông Dận có được thiên hạ. Cho nên có cần phải thật nhiều sách không? Quan trọng nhất là phải nắm chắc lấy cương lĩnh, phải áp dụng được thật tốt! Sau đó Triệu Phổ nói: “Tiếp đó thần chỉ cần dùng tiếp nửa bộ Luận Ngữ còn lại thì có thể giúp ngài trị vì thiên hạ.” Cho nên trong học tập tối kỵ không được tham nhiều, hơn nữa cũng không được tham nhanh. Quá vội vàng thì kiểu gì tâm đó cũng rất dao động, sẽ không tương ưng với học vấn. Cho nên, tiên sinh Tăng Quốc Phiên cũng nói: “Trong tâm không thể không có sách, nhưng trên bàn không thể nhiều sách.” Bạn không thể sau khi nghe giảng xong, biết được văn hóa Trung Quốc rất tốt, liền đem hết sách Tứ Thư, Ngũ Kinh trong tủ sách của bạn bày ra bàn, lập định chí hướng trong một tháng này phải đọc hết tất cả. [Nếu đọc như vậy] thì nhất định sẽ rất tốn sức. Phải nắm chắc lấy cương lĩnh. Trước tiên phải học tốt quyển nào trước? Đệ Tử Quy. Cho nên “đây chưa xong, kia chớ đọc”.
Vậy rất nhiều người sau khi nghe xong sẽ nói: “Vậy con cái của tôi về sau không cần đọc thuộc kinh gì hết, chỉ cần học thuộc quyển Đệ Tử Quy này thôi sao?” Không phải là ý như vậy! Đệ Tử Quy không phải là để học thuộc, mà là phải không ngừng nhắc đi nhắc lại, phải cắm thật sâu chắc gốc rễ cho trẻ. Khi chúng vẫn còn đang đọc những kinh điển khác thì cứ tiếp tục đọc, Hiếu Kinh, Luận Ngữ đều có thể đọc, nhưng giáo dục cuộc sống, giáo dục đức hạnh này mỗi ngày đều phải nhắc đi nhắc lại với chúng. Bởi vì đọc kinh điển là rèn luyện tánh định, mà Đệ Tử Quy là giúp cho lời nói hành vi của chúng có thể theo khuôn phép, khi chúng theo khuôn phép thì sẽ ngầm hợp diệu đạo với những đạo lý trong kinh điển.
“Thời hạn dài, gắng chăm chỉ, công phu đủ, tắc liền thông.” Vì vậy đọc sách cũng phải có kế hoạch, hơn nữa bạn cũng không nên sắp xếp quá khít khao, như vậy sẽ khiến bản thân rất áp lực. “Thời hạn dài, gắng chăm chỉ”, phải luôn đốc thúc chính mình dụng công một chút. Nhưng nếu khi học tập mà ngủ gật thì phải làm sao? Trong Tam Tự Kinh có nói là “tóc treo xà, dùi đâm đùi”. Đây là cách người xưa dùng, đem tóc của họ buộc lên xà nhà. Đến khi họ ngủ gật thì ngay lập tức sẽ như thế nào? Cả đầu tóc bị giật mạnh, đau đến nỗi hết cả buồn ngủ. Một người đọc sách khác thì lấy một vật nhọn, nếu như ngủ gật thì liền như thế nào vào bắp đùi? Bạn đừng dạy con nhỏ của mình như vậy nhé! Đến lúc đó lại nói là do thầy Thái dạy.
Người xưa có quyết tâm như vậy. Đương nhiên bạn không thể để con nhỏ làm tổn thương thân thể, bạn có thể dạy chúng khi ngủ gật thì mau chóng đi rửa mặt bằng nước lạnh, làm cho tinh thần tỉnh táo lại một chút; hoặc là có thể đặt một bức tượng Khổng tử ở trên bàn học của chúng, vừa ngủ gật mà nhìn thấy Khổng tử thì thấy ngại quá, liền học tiếp; phương pháp tùy mỗi người mà khác nhau, hoặc là trong nhà bạn đã có phong khí đọc sách rất tốt, người thân đốc thúc nhắc nhở lẫn nhau. Buổi sáng ai là người thức dậy trước thì mau gọi những người khác cùng thức dậy. Chúng tôi có rất nhiều thầy cô buổi sáng thức dậy liền mở đĩa đọc Đệ Tử Quy để làm tín hiệu báo thức. “Thời hạn dài, gắng chăm chỉ, công phu đủ, tắc liền thông”, khi chúng ta có thể giải hành tương ưng, có thể vốn cảm thấy đó là việc khó khăn nhưng đều có thể giải quyết dễ dàng, bởi vì có trí tuệ thì không sợ không có phương pháp hay.
“Tâm có nghi, thì chép lại, đi hỏi người, tìm nghĩa đúng.” Cho nên học vấn học “hỏi” cũng phải học cách hỏi như thế nào? Nhưng hỏi cũng phải hỏi đúng người, nhất định phải hỏi người học có sự tinh chuyên. Có câu: “Nghe đạo có trước sau, kỹ năng học thuật có chuyên nghiên cứu.” Có thể đến hỏi tôi cách nấu ăn như thế nào không? Vậy là hỏi sai người rồi! Nhưng có thể hỏi tôi cách nấu mì, vì sao vậy? Bởi vì tôi đi đến Hải Khẩu một thân một mình, gọi là trai chưa vợ, chỉ sống có một mình, cho nên từ quét nhà đến giặt quần áo, lau nhà, nấu cơm, việc gì cũng tự mình làm. Trong quá trình làm những việc đó, bỗng nhiên cảm thấy lao động nhiều mới biết cảm ơn, liền nghĩ đến ai? Người mẹ thật vĩ đại! Còn khi nấu cơm, bởi vì mỗi ngày đều rất bận rộn, cho nên nhất định phải coi trọng hiệu suất làm việc, cho nên chỉ có thể nấu mì. Mỗi lần ăn thì đun một nồi nước sôi, sau đó lấy một ít rau ra cắt, rồi toàn bộ như thế nào? [Cho vào nồi] chỉ cần 20 đến 30 phút thì có thể bưng ra một tô mì, bên trên lại cho thêm một ít tương mè vào, chỉ như vậy thôi thì tôi đã thấy thỏa mãn rồi. Đó gọi là biết đủ thường vui! Cho nên, trong thời gian đó tôi đã học được cách nấu mì. Về sau thì bởi vì có rất nhiều bạn bè cùng ở chung để làm việc, nên cũng không phải nấu mì nữa, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau.
Cho nên hỏi thì phải hỏi cho đúng người. Rất nhiều bạn khi họ hỏi người khác thường hay hỏi những người có thể tán đồng với cách nghĩ của họ. Có khuynh hướng này không? Rõ ràng tự mình thật sự không thể bỏ được, sau đó lại đi hỏi những người hết sức cố chấp, sau đó thì sẽ cảm thấy: “Anh xem, có lẽ tôi cũng không sai.” Có câu: “Thuốc hay đắng miệng, mau lành bệnh. Lời thẳng khó nghe, lợi việc làm.” Thường rất sợ hỏi người nói trúng tim đen, nhưng những người như vậy ngược lại thực sự có thể lợi ích cho chính mình. Vì vậy “tâm có nghi, thì chép lại, đi hỏi người, tìm nghĩa đúng”, chỉ cần bạn chịu có tâm học tập này thì những người có đức hạnh, có học vấn nhất định sẽ vui lòng nói cho bạn biết. Vậy thì nghi hoặc của bạn sẽ càng ngày càng ít, cũng giống như mây đen đều tản ra thì tâm trí sẽ sáng suốt, trí tuệ sẽ phóng ánh sáng. Cho nên là “đi hỏi người, tìm nghĩa đúng”. Chúng ta xem câu kinh văn tiếp theo, cùng nhau đọc một lần:
Phòng ốc sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiên ngay. Mực mài nghiêng, tâm bất chánh, chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở, đặt cố định, đọc xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn, có hư rách, phải sửa ngay. Không sách thánh, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm chí. Chớ tự ti, chớ tự bỏ, thánh và hiền, dần dần đạt.
Câu cuối cùng rất quan trọng, các bạn đọc đến câu cuối cùng phải ngẩng đầu ưỡn ngực, “chớ tự ti, chớ tự bỏ, thánh và hiền, dần dần đạt”. Đoạn kinh văn này quan trọng nhất là chính mình cần phải tạo dựng một hoàn cảnh đọc sách cho thật tốt, nơi bạn tu học, đọc sách thì không được bừa bộn. Nếu bừa bộn thì khi bạn ngồi xuống liệu tâm có thể ổn định được không? Không thể nào! Do đó phải “phòng ốc sạch, vách tường sạch”, bạn vừa bước vào liền cảm thấy rất sạch sẽ, rất thoải mái. Cho nên “bàn học sạch, bút nghiên ngay”. Thật vậy, tâm con người sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng, nên nếu hoàn cảnh thanh tịnh thì trong tâm cũng thanh tịnh. “Bàn học sạch, bút nghiên ngay”, tất cả mọi thứ cũng phải có vị trí cố định của nó, thì khi bạn muốn dùng thì tâm mới không bị hỗn loạn, hoặc là phải tìm mất nửa ngày.
“Mực mài nghiêng, tâm bất chánh.” Thực ra, bất kỳ một cử chỉ nào của chúng ta cũng đều ảnh hưởng đến tâm cảnh nội tại. Ví dụ như nói “đứng ngay ngắn”, con người khi ở trong trạng thái như vậy thì có nghĩ ngợi lung tung hay không? Tương đối sẽ không! Nếu người đó đứng nghiêng về một bên, nếu như đứng như thế này thì bạn sẽ cảm thấy tâm của người đó đang như thế nào? Không biết, lắc qua lắc lại, không biết là đang suy nghĩ lệch lạc điều gì. Cho nên bạn mài mực như thế này, và nghiêng qua một bên mài mực như thế này thì có giống nhau hay không? Tâm cảnh sẽ không giống nhau. Cho nên làm việc gì cũng phải đoan chánh, không được nghiêng lệch một bên, vì chúng đều sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của con người. Vì vậy, nếu cả đứng và ngồi họ đều làm không tốt thì tâm của họ sẽ càng ngày càng phân tán, càng ngày càng ngạo mạn. Cho nên bản thân chúng ta phải yêu cầu chính mình ngồi cho ngay ngắn trước, sau đó lúc mài mực cũng phải ngồi ngay ngắn, đó là “mực mài nghiêng, tâm bất chánh”.
“Chữ viết ẩu, tâm không ngay.” Khi viết chữ cũng phải viết một cách cung kính. Bằng không thì, khi mỗi lần chúng ta viết chữ thì tâm đều rất tán loạn. Học vấn chính là ở ngay trong cảnh giới của tâm này. Nếu như mỗi lần viết chữ đều rất hỗn loạn, thì có thể học vấn đang giảm xuống từng chút từng chút một. Vì vậy “chữ viết ẩu, tâm không ngay”. Hiện tại rất nhiều trẻ nhỏ khi viết chữ thì quyển vở đều lệch một bên, cũng rất lạ là nghiêng như vậy mà chúng cũng có thể viết được. Trường hợp này cũng không phải là ít, cho nên về sau chúng viết chữ thì sách vở nhất định phải lệch một bên. Đến lúc đó thì có thể đôi mắt cũng sẽ thế nào? Lâu ngày cũng lé luôn. Bởi vậy chuyện này phải chỉ dẫn đúng lúc. Khi viết chữ thì để bút và vở ngay ngắn.
“Xếp sách vở, đặt cố định, đọc xem xong, trả chỗ cũ”, đây cũng gọi là trả lại chỗ cũ. Cuốn sách này để ở đâu thì để đàng hoàng, sau khi xem xong thì để lại chỗ cũ, lần sau muốn xem thì sẽ tìm thấy rất nhanh. Chúng tôi đã từng đi tham quan phòng sách của thầy Lý Bỉnh Nam. Trong phòng sách của thầy có rất nhiều sách, mỗi quyển đều được xếp rất ngay ngắn.
“Tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có hư rách, phải sửa ngay.” Cho nên, sau khi bạn để đúng vị trí xong thì lúc nào cần lấy đều thuận tiện. Còn nữa, đối với sách cũng phải thật yêu quý, “có hư rách” thì hãy mau sửa lại, bởi vì sách ngày xưa đều không dễ gì có được, cho nên họ vô cùng trân quý, hễ có chỗ nào bị hỏng thì mau chóng sửa lại ngay. Kỹ thuật in ấn sách hiện nay rất phát triển, nhưng cũng không thể vì phát triển mà chúng ta lại không trân trọng sách, không yêu quý sách, như vậy cũng không đúng. Cho nên chúng ta có thể làm bìa bọc để sách không bị dơ, hoặc là chúng ta làm một tủ sách tốt, để cho thời gian sử dụng sách được lâu dài, đây đều là sự yêu quý gìn giữ dành cho sách.
“Không sách thánh, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm chí.” Nếu không phải là sách thánh hiền tốt thì nhất định không được xem. Bởi vì chúng ta cũng nhắc tới: “Thà rằng cả năm không đọc sách, chứ không thể một ngày gần tiểu nhân.” Tiểu nhân ở đây không chỉ là người, mà còn chỉ điều gì? Sách. Vì sao thà rằng cả năm không đọc sách nhưng không thể một ngày gần tiểu nhân? Cũng giống như một ly nước trong, lấy một giọt mực nhỏ vào, thời gian nhỏ vào bao lâu? Có thể không đến một giây, nhưng bạn phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để lọc bỏ giọt mực đó đi? Có thể thời gian phải gấp mười lần, gấp trăm lần, thậm chí là lâu hơn nhiều cũng không dễ dàng loại bỏ được, do đó phòng ngừa sự ô nhiễm là đặc biệt quan trọng. Phải phòng ngừa sự ô nhiễm đối với chính mình, cũng phải phòng ngừa sự ô nhiễm đối với con cái, vì vậy cũng cần có năng lực phán đoán loại sách nào tuyệt đối không được xem. Để đảm bảo nhất thì nhất định trước tiên phải đọc những quyển kinh sách đã được ấn chứng chân lý mấy nghìn năm. Khi con cái xem tivi, bạn tuyệt đối phải kiểm định giúp chúng, không thể xem những tiết mục gây ô nhiễm, những tiết mục giết, trộm, dâm, dối. Việc này chúng ta phải làm cho tốt.
“Chớ tự ti, chớ tự bỏ, thánh và hiền, dần dần đạt.” Chúng ta cũng phải tự kỳ vọng vào chính mình, thường tự khích lệ mình, phải có lòng tin, bởi vì “người ban đầu, tánh vốn thiện”, chỉ cần thông qua sự tinh tấn không biếng nhác thì nhất định có thể khế nhập cảnh giới của thánh hiền. Đương nhiên căn bản là ở lòng tin, cho nên chúng ta phải có lòng tin đối với chính mình. Tiếp đến còn phải có lòng tin đối với ai? Đối với thánh hiền phải có lòng tin, còn gì nữa? Đối với thầy cô phải có lòng tin. Bạn phải có lòng tin đối với con cái của mình, bạn phải có lòng tin đối với tất cả người thân bạn bè của mình, bởi vì mỗi một người đều có tâm vốn thiện. Ngoài ra cũng phải có lòng tin đối với trang web Đại phương quảng văn hóa công ích của chúng ta, bởi vì khi chúng tôi mới bắt đầu làm thì có một số đồng bào đều rất e sợ liệu chúng tôi có khi nào làm được vài ngày rồi bỏ đi hay không? Chúng tôi đã an ủi họ, chúng tôi một khi làm việc này thì nhất định sẽ làm đến cùng, cho nên chúng ta là cùng hội cùng thuyền. Trong năm nay, chúng tôi đã thành lập trường học online, cho nên sẽ có rất nhiều khóa học như Đức Dục Cố Sự, còn có Ngũ Chủng Di Quy, và còn có Tứ Thư. Chúng tôi đều sắp xếp ở trên trường học online. Đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau huân tập, cùng nhau thâm nhập lời dạy bảo thánh hiền, cho nên mọi người phải có đầy đủ lòng tin. Có câu: “Có đức không cô độc, ắt có người thân cận”, “trong bốn biển đều là anh em”, sau cùng còn một câu là “gánh vác trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành”, cho nên phải học và cũng phải dạy.
Thưa các bạn, chúng ta có thể bắt đầu làm từ tu thân của chính mình, tiến thêm một bước là cống hiến. Ở trong gia đình của mình, trong khu phố của mình, chúng ta có thể một tuần dạy cho bọn trẻ một lần. Có khó hay không? Không khó! Đã có rất nhiều tư liệu tham khảo có thể dùng được, làm việc gì chỉ cần thuận theo tình thế mà làm thì sẽ không quá phức tạp. Vì vậy, có ba người đến học thì dạy ba người, có năm người đến học thì dạy năm người. Sẽ có một số vị phụ huynh tốt bằng lòng cùng học với con của mình, chúng ta có thể thông qua cơ hội này để làm một số trao đổi về giáo dục gia đình với họ. Trao đổi rồi sẽ cảm thấy mọi người cùng nhau học tập thì rất tốt, quan sát nhau mà tốt lên, có thể quan sát học tập lẫn nhau. Tức là có thể tổ chức cho những phụ huynh này, mỗi tuần cố định cùng nhau để nghiên cứu thảo luận một tiết học, huân tu lâu dài. Họ tiến bộ thì bạn cũng thế nào? Tiến bộ theo! Thế nên có rất nhiều việc đều có thể nước chảy thành sông, chúng ta không nên quá hấp tấp vội vàng.
Sau cùng, chúng ta học tập học vấn của thánh hiền cũng phải hiểu rằng vì sao phải học thánh hiền? “Đạo của Đại Học là ở chỗ làm sáng tỏ minh đức, ở chỗ thân dân, ở chỗ đạt đến chí thiện.” Bởi vậy, cuộc đời chính là phải tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chữ “sáng tỏ minh đức” nghĩa là khiến cho bản tánh vốn thiện lương của chính mình có thể hiển hiện ra được, cho nên gọi là sáng tỏ minh đức. Khi một người sáng tỏ minh đức, có trí tuệ rồi thì tự nhiên liền có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ; cho nên liền có thể thân dân. “Thân” này nghĩa là yêu thương bảo vệ, ngoài ra còn một ý khác nữa là “tân”, tân dân, nghĩa là khiến cho người thân bạn bè bên cạnh ta có thể “ngày một mới, mỗi ngày một mới, lại mới hơn nữa”. Thế nào là mỗi ngày mới, lại mới hơn nữa? Là tư tưởng, quan niệm, đức hạnh! Khi chúng ta không ngừng nâng cao chính mình, giúp đỡ người khác đạt đến cực điểm, đến mức “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”, thì có thể “đạt đến chí thiện”.
Cuối cùng, dùng một lời dạy bảo của Mạnh tử, chúng ta cùng kỳ vọng lẫn nhau. Mạnh tử nói: “Quân tử sở dĩ khác với người thường là ở chỗ giữ tâm của họ.” Chỗ mà người quân tử khác với người thường là ở giữ tâm của họ, bởi vì “quân tử lấy điều nhân giữ ở trong tâm, lấy điều lễ giữ ở trong tâm; có nhân thì thương người, có lễ thì kính người; thương người thì thường được người thương, kính người thì thường được người kính”. Cho nên chúng ta phải luôn lấy nhân, lấy nghĩa, lấy lời dạy bảo của thánh hiền gìn giữ trong tâm, nhất định sẽ khiến cho đức hạnh không ngừng nâng cao. Hơn nữa, học thánh học hiền có đau khổ hay không? Không thể nào! Bởi vì chắc chắn sẽ càng có nhiều người yêu quý bạn hơn, càng có nhiều người lễ kính bạn hơn. Cho nên khi chúng ta có thể không ngừng giữ ở trong tâm những điều này để đối diện với những người ở xung quanh mình, tin rằng gia đình của chúng ta, môi trường làm việc của chúng ta, thậm chí là xã hội của chúng ta sẽ càng ngày càng hài hòa, càng ngày càng đoàn kết. Tiết học này giảng tới đây thôi. Cảm ơn mọi người!
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